           Tuần  19    (Từ ngày 15/1/2024    đến ngày 19/1/2024  )     Lớp 3A1 - Xong
  
	Thứ/ngày
	Buổi
học
	Tiết
theoTKB
	Tiết
thứ
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng

	Hai
15/1
	Sáng
	1
	55
	HĐTN
	Tìm hiểm văn hóa ngày Tết cổ truyền; Mùa xuân tình bạn
	Tư liệu

	
	
	2
	91
	Toán
	Số có bốn chữ số
	BGĐT, BN

	
	
	3
	127
	TV ( Đọc)
	Bầu trời
	BGĐT, BP

	
	
	4
	128
	TV( N-N)
	Bầu trời trong mắt em
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	19
	Đạo đức
	Tích cực hoàn thành nhiệm vụ  – Tiết 2
	BGĐT

	
	
	6
	
	HDH
	HD HS hoàn thành bài
	BN

	
	
	7
	37
	TATC
	Unit 6 part 2
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Ba
16/1
	Sáng
	1
	19
	Tin học
	Tìm kiếm đối tượng dựa vào sắp xếp
	

	
	
	2
	129
	TV( Viết)
	Buổi sáng
	BGĐT

	
	
	3
	37
	TNXH
	Một số bộ phận của động vật và chức năng của chúng – Tiết 2
	BGĐT

	
	
	4
	92
	Toán
	Số 10.000
	BGĐT, BP

	
	Chiều
	5
	73
	Tiếng Anh
	Unit 6: My hobby - Lesson 2
	

	
	
	6
	37
	GDTC
	Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hình- Tiết 3
	

	
	
	7
	19
	Mĩ thuật
	Bài 2: Con vật ngộ nghĩnh- Tiết 1
	

	
	
	8
	
	HDH
	HD HS hoàn thành bài
	BN

	Tư
17/1
	Sáng
	1
	93
	Toán
	Luyện tập
	BGĐT, BN

	
	
	2
	19
	Công nghệ
	An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình - Tiết 3
	BGĐT

	
	
	3
	130
	TV( Đọc)
	Mưa
	BGĐT

	
	
	4
	131
	TV(Viết )
	Ôn chữ hoa O, Ô, Ơ
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	19
	Âm nhạc
	Học bài hát: Đón xuân về
	

	
	
	6
	74
	Tiếng Anh
	Unit 6: My hobby - Lesson 2
	

	
	
	7
	19
	GD ATGT
	
	

	
	
	8
	
	HDH
	HD HS hoàn thành bài
	BN

	Năm
18/1
	Sáng
	1
	132
	TV( LT1)
	Mở rộng vốn từ hiện tượng thiên nhiên. Câu cảm, câu khiến.
	BGĐT

	
	
	2
	94
	Toán
	So sánh các số trong phạm vi 10 000 - Tiết 1
	BGĐT, BP

	
	
	3
	38
	GDTC
	Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hình – Tiết 4
	

	
	
	4
	75
	Tiếng Anh 
	Unit 6: My hobby - Lesson 2
	

	
	Chiều
	5
	56
	HĐTN
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Lao động và thu nhập gia đình
	BGĐT

	
	
	6
	
	HDH
	HD HS hoàn thành bài
	BN

	
	
	7
	38
	TATC
	Unit 6 part 2
	

	
	
	8
	
	
	
	

	Sáu
19/1
	Sáng
	1
	19
	Toán- TA
	Unit 5:GEOMETRY   (Bài 5: Hình học)
	

	
	
	2
	133
	TV ( LT2)
	 Viết đoạn văn kể lại diễn biến một hoạt động ngoài trời
	BGĐT

	
	
	3
	95
	Toán
	So sánh các số trong phạm vi 10 000- Tiết 2
	BGĐT

	
	
	4
	38
	TNXH
	Một số bộ phận của động vật và chức năng của chúng – Tiết 3
	BGĐT

	
	Chiều
	5
	[bookmark: _GoBack]76
	Tiếng Anh
	Unit 6: My hobby - Lesson 3
	

	
	
	6
	19
	Thư viện
	Đọc sách
	Truyện.

	
	
	7
	57
	HĐTN
	SHL theo CĐ: Mua sắm tiết kiệm
Nhận xét thi đua tuần 19  +   KH tuần 20
	Sổ thi đua



	- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 
- Số lượt sử dụng BGĐT: 
	Ngày   10  tháng  1  năm 2024
Tổ trưởng




Đỗ Thị Thanh Thủy









                                      











                                                                           
                                                                                      

                                                                                             
